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STT Mã sinh viên Họ Tên

1 BABAWE15077 Huỳnh Thị Diệu ái

2 BABAWE15128 Nguyễn Ngọc Thúy An

3 BABAWE14100 Trần Hoàng Anh

4 BABAWE15057 Đỗ Nguyễn Lan Anh

5 BABAWE15353 Vũ Đào Minh Anh

6 BABAWE14292 Nguyễn Đức Anh

7 BABAWE13264 Nguyễn Diệp Gia Bảo

8 BABAWE15275 Từ Gia Bảo

9 BABAWE14161 Huỳnh Ngọc Bích

10 BABAWE13208 Đinh Phi Líp Bin

11 BABAWE15119 Nguyễn Mạnh Cường

12 BABAWE14012 Lý Hải Đăng

13 BABAWE15088 Lê Phát Đạt

14 BABAWE13275 Nguyễn Tấn Đạt

15 BABAWE12082 Ngô Trương Ngọc Định

16 BABAWE15231 Phan Thùy Dung

17 BABAWE15322 Trần Ngọc Thùy Dương

18 BABAWE13257 Nguyễn Hoàng Anh Duy

19 BABAWE15318 Phạm Lê Ngọc Hà

20 BABAWE15090 Lê Thị Minh Hà

21 BABAWE15372 Huỳnh Lâm Trúc Hằng

22 BABAWE14020 Trần Thị Phước Hiền

23 BABAWE14224 Nguyễn Trung Hiếu

24 BABAWE15186 Trần Lê Hiếu

25 BABAWE15208 Vũ Anh Hoàng

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN TOPUP 2018
(chưa xác nhận hoặc nộp chứng chỉ IELTS)



STT Mã sinh viên Họ Tên

26 BABAWE14026 Tô Thị Diễm Hương

27 BABAWE15229 Nguyễn Thị Quỳnh Hương

28 BABAWE15050 Đinh Quang Huy

29 BABAWE14113 Trần Vũ Kha

30 BABAWE13215 Trịnh Nhật Kha

31 BABAWE15154 Nhan Hoàng Diệu Khanh

32 BABAWE15210 Vũ Đức Đăng Khoa

33 BABAWE14232 Vũ Phương Lan

34 BABAWE15245 Đặng Trúc Liên

35 BABAWE14173 Nguyễn Ngọc Linh

36 BABAWE13266 Trần Đình Khánh Linh

37 BABAWE15058 Đỗ Thảo Linh

38 BABAWE14219 Nguyễn Thành Luân

39 BABAWE14041 Nguyễn Quý Minh

40 BABAWE15201 Trần Thị Trà My

41 BABAWE13261 Phó Đức Nam

42 BABAWE15198 Trần Thị Kim Ngân

43 BABAWE15164 Phạm Võ Ngọc Ngân

44 BABAWE15216 Đinh Trọng Nghĩa

45 BABAWE15161 Phạm Thị Kim Ngọc

46 BABAWE15170 Phan Nguyễn Thảo Nguyên

47 BABAWE14048 Nguyễn Đình Thảo Nguyên

48 BABAWE15106 Nguyễn Đức Thành Nhân

49 BABAWE15295 Huỳnh Thành Nhân

50 BABAWE14178 Dương Bảo Nhi

51 BABAWE15174 Phương Thục Nhi

52 BABAWE15296 Lê Hương Yến Nhi

53 BABAWE15236 Trần Hoàng Phương Nhi

54 BABAWE15075 Huỳnh Phạm Yến Nhi
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55 BABAWE15034 Bành Tú Như

56 BABAWE15097 Mai Quỳnh Như

57 BABAWE15159 Phạm Quỳnh Như

58 BABAWE15233 Văn Ngọc Quỳnh Như

59 BABAWE15288 Phạm Thị Quỳnh Như

60 BABAWE13059 Lê Nguyễn Nhật Phát

61 BABAWE14130 Nguyễn Minh Phát

62 BABAWE15321 Nguyễn Đình Phát

63 BABAWE14281 Nguyễn Thị Hồng Phúc

64 BABAWE14182 Ngô Khánh Phương

65 BABAWE15271 Trần Nguyễn Bình Phương

66 BABAWE13269 Trần Anh Quang

67 BABAWE14135 Mã Gia Quỳnh

68 BABAWE14222 Trần Hồng Sơn

69 BABAWE15111 Nguyễn Hoàng Sơn

70 BABAWE14189 Trương Văn Thành

71 BABAWE13157 Trần Thị Thu Thảo

72 BABAWE15232 Trần Thị Thu Thảo

73 BABAWE15228 Nguyễn Phương Thảo

74 BABAWE14296 Nguyễn Hoài Anh Thi

75 BABAWE15215 Bế Phạm Quang Thiện

76 BABAWE12066 Lưu Trường Thịnh

77 BABAWE14139 Phan Anh Huyền Thoại

78 BABAWE14194 Lê Thị Hoài Thương

79 BABAWE15196 Trần Thị Diệu Thương

80 BABAWE15330 Phạm Thị Thanh Thúy

81 BABAWE13125 Phan Thị Như Thùy

82 BABAWE15127 Nguyễn Ngọc Thanh Thùy

83 BABAWE14289 Nguyễn Thanh Thủy
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84 BABAWE13083 Võ Phạm Thy

85 BABAWE15095 Lưu Thị Quỳnh Thy

86 BABAWE11076 Trương Xuân Toàn

87 BABAWE15276 Văn Bảo Trân

88 BABAWE12053 Nguyễn Thị Kiều Trang

89 BABAWE15357 Bùi Trịnh Vĩnh Trinh

90 BABAWE15168 Phan Hà Thanh Trúc

91 BABAWE15299 Võ Thị Thanh Trúc

92 BABAWE14088 Lê Nguyễn Minh Tùng

93 BABAWE14273 Trịnh Mỹ Uyên

94 BABAWE15105 Nguyễn Đặng Phương Uyên

95 BABAWE15253 Liêu Thể Vân

96 BABAWE14155 Phạm Hồng Việt

97 BABAWE14278 Nguyễn Ngọc Lan Vy

98 BABAWE15076 Huỳnh Phạm Yến Vy

99 BABAWE14203 Trần Thị Mộng Vy

100 BABAWE15166 Phan ái Xuân

101 BABAWE13267 Phan Tiểu Yến
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